
HỆ ĐÀO TẠO LỚP SỈ SỐ
HỌC 
KỲ

THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP 
LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23LT.DU.8 18 III 7 18/1/2025 Sáng Hoá dược TH 30 8 4 DS. CK1. Quảng P.TH Dược

23LT.DU.8 18 III 7 18/1/2025 Chiều Hoá dược TH 30 12 4 DS. CK1. Quảng P.TH Dược

23LT.DU.8 18 III CN 19/1/2025 Sáng Dược cổ truyền LT 15 5 5 TS. Tùng 27PCT

23LT.DU.8 18 III CN 19/1/2025 Chiều Dược cổ truyền LT 15 10 5 TS. Tùng 27PCT

23LT.ĐD.6 13 III 7 18/1/2025 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ trẻ 

em
TH 30 4 4 ThS. Tuyết P. TH

23LT.ĐD.6 13 III 7 18/1/2025 Chiều
Chăm sóc sức khoẻ trẻ 

em
TH 30 8 4 ThS. Tuyết P. TH

23LT.ĐD.6 13 III CN 19/1/2025 Sáng
CSSK phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
TH 30 16 4 CK1. ĐDSPK. Lộc

Phòng 
B.2.3

23LT.ĐD.6 13 III CN 19/1/2025 Chiều
CSSK phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
TH 30 20 4 CK1. ĐDSPK. Lộc

Phòng 
B.2.3

23LT.HS.5 7 III 7 18/1/2025 Sáng
Thực hành nghiên cứu 

khoa học
TH 30 12 4 ThS. Dương

Phòng 
B.2.6

23LT.HS.5 7 III 7 18/1/2025 Chiều
Thực hành nghiên cứu 

khoa học
TH 30 16 4 ThS. Dương

Phòng 
B.2.6

23LT.HS.5 7 III CN 19/1/2025 Sáng
Thực hành nghiên cứu 

khoa học
TH 30 20 4 ThS. Dương

Phòng 
B.2.6

23LT.HS.5 7 III CN 19/1/2025 Chiều
Thực hành nghiên cứu 

khoa học
TH 30 24 4 ThS. Dương

Phòng 
B.2.6
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23LT.XN.4 14 III 7 18/1/2025 Sáng Vi sinh 3 LT 15 5 5
ThS. Lan Hương

(GV Mời) 
Phòng 
B.2.3

23LT.XN.4 14 III 7 18/1/2025 Chiều Vi sinh 3 LT 15 10 5
ThS. Lan Hương

(GV Mời) 
Phòng 
B.2.3

23LT.XN.4 14 III CN 19/1/2025 Sáng Vi sinh 3 LT 15 15 5
ThS. Lan Hương

(GV Mời) 
Phòng 
B.3.2

23LT.XN.4 14 III CN 19/1/2025 Chiều Vi sinh 3 TH 30 4 4
ThS. Lan Hương

(GV Mời) 
P. THXN
(27 PCT)

 

23VB.YS.7AB 9 CN 19/1/2025 Sáng GL
Bệnh truyền nhiễm, xã 

hội
LT 60 15 5

ThS. BS. Khánh 
Nga

Phòng 
B.3.1

23VB.YS.7AB 9 CN 19/1/2025 Chiều GL
Bệnh truyền nhiễm, xã 

hội
LT 60 20 5

ThS. BS. Khánh 
Nga

Phòng 
B.3.1

23VB.YHCT.5A
B

18 7 18/1/2025 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 5 5 TS. Tùng 27 PCT

23VB.YHCT.5A
B 18 7 18/1/2025 Chiều GL

Xoa bóp, bấm huyệt, 
dưỡng sinh

LT 30 10 5 TS. Tùng 27 PCT

23VB.YHCT.5A
B

18 CN 19/1/2025 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 45 5 ThS. BS. Huyền 27 PCT

23VB.YHCT.5A
B

18 CN 19/1/2025 Chiều GL Bệnh học YHCT II TH 30 4 4 ThS. BS. Huyền 27 PCT

23VB.DU.7AB 9 7 18/1/2025 Sáng GL Thi TH Bào chế 2
DS. CK1. Tố Vy &
DS. CK1. Mai Lan

P. TH Dược

Liên thông Cao đẳng 
 (Khóa học 2023 -2025)
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